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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN TRẢNG BOM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 Số: 91/2009/NQ-HĐND
        Trảng Bom, ngày 29 tháng 12 năm 2009
NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước và 
chi ngân sách địa phương năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN TRẢNG BOM

KHÓA  I - KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; thực hiện Quyết định số 429/QĐ-STC ngày 14/12/2009 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Sau khi xem xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 21/12/2009 của UBND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2010 trên địa bàn huyện; Báo cáo thẩm tra số 282/BC-BKTXH ngày 26/12/2009 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 21/12/2009 của UBND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2010. Cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 252 tỷ 430 triệu đồng.
a) Thu trong cân đối ngân sách: 245 tỷ 230 triệu đồng.
- Thuế CTN - NQD: 99 tỷ 775 triệu đồng.

- Lệ phí trước bạ: 14 tỷ 160 triệu đồng.

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 3 triệu đồng.

- Thuế nhà đất: 900 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất theo chỉ tiêu tỉnh giao: 70 tỷ đồng.

- Tiền sử dụng đất khai thác thêm để bổ sung nguồn vốn đầu tư XDCB: 30 tỷ đồng.

- Thu phí sử dụng hạ tầng các dự án đầu tư: 14 tỷ đồng.

(Hai chỉ tiêu tiền sử dụng đất khai thác thêm và thu phí sử dụng hạ tầng các dự án đầu tư huyện xây dựng thêm để phấn đấu đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho tổng mức đầu tư tối thiểu từ NS huyện theo danh mục và tổng mức vốn đầu tư XDCB căn cứ Nghị quyết HĐND huyện là 124,6 tỷ đồng).

- Thu tiền thuê đất: 100 triệu đồng.

- Thu thuế thu nhập cá nhân: 8 tỷ 735 triệu đồng.

- Thu phí, lệ phí trong cân đối: 1 tỷ 733 triệu đồng.

- Thu cố định xã (thu sự nghiệp, hoa lợi công sản, thu mặt bằng,…): 800 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách trong cân đối: 5 tỷ 024 triệu đồng.
b) Thu huy động có mục tiêu: 7,2 tỷ đồng. 

- Thu huy động XHH.GTNT-GTKP: 1 tỷ đồng.

- Thu học phí ngành giáo dục (ghi thu, ghi chi): 1,2 tỷ đồng.

- Thu huy động xây dựng kết cấu hạ tầng khác: 5 tỷ đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương: 306 tỷ 851 triệu đồng.
a) Chi đầu tư XDCB: 124 tỷ 600 triệu đồng.
- Chi đầu tư XDCB tập trung theo dự toán tỉnh giao: 16 tỷ 737 triệu đồng.

- Chi đầu tư XDCB tập trung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phân cấp: 24.500 triệu đồng, trong đó: Để xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp - nông thôn: 4 tỷ đồng, để xây dựng cơ sở vật chất ngành giáo dục: 20 tỷ 500 triệu đồng. 
 - Chi XDCB tập trung thuộc Chương trình 135 giai đoạn II: 2 tỷ 200 triệu đồng (11 ấp khó khăn).

 - Chi XDCB từ nguồn sự nghiệp kinh tế: 3 tỷ 700 triệu đồng (giao thông: 2 tỷ 300 triệu đồng, thị chính: 800 triệu đồng, thủy lợi: 600 triệu đồng).

 - Chi XDCB từ nguồn điều tiết thu tiền sử dụng đất: 50 tỷ đồng, trong đó: Theo chỉ tiêu tỉnh giao được điều tiết 35 tỷ đồng và chỉ tiêu huyện phấn đấu khai thác thêm 15 tỷ đồng.
- Chi XDCB từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng các dự án đầu tư: 14 tỷ đồng.

- Chi XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh trả lại cho huyện do ngân sách huyện đã ứng trước năm 2009 (công trình xây dựng đường Hùng Vương): 8 tỷ đồng. 

- Chi XDCB từ nguồn bổ sung của ngân sách tỉnh để xây dựng điện hạ thế các xã anh hùng, vùng đồng bào dân tộc: 3 tỷ 813 triệu đồng. 
- Chi XDCB từ điều tiết nguồn vốn XDCB còn tồn trong kết dư ngân sách năm trước: 1 tỷ 650 triệu đồng.
b) Chi thường xuyên (cả 02 cấp NS huyện và xã): 176 tỷ 385 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kinh tế (không có tính chất XDCB): 4 tỷ 691 triệu đồng, gồm: SN nông nghiệp (phòng Kinh tế): 663 triệu đồng, SN lâm nghiệp (Hạt Kiểm lâm): 104 triệu đồng, SN giao thông (phòng Quản lý Đô thị): 200 triệu đồng, SN địa chính -môi trường (phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ): 1 tỷ 550 triệu đồng, SN địa chính (VP.ĐKQSDĐ): 164 triệu đồng, SN thị chính - môi trường (TT Dịch vụ Hạ tầng Công ích): 1 tỷ 260 triệu đồng, SN thị chính (phòng Quản lý Đô thị): 600 triệu đồng, SN chuyển giao khoa học - công nghệ (phòng Kinh tế): 80 triệu, SN khuyến công - thương mại - dịch vụ - khác (phòng Kinh tế): 70 triệu đồng. Trong chi SN nông nghiệp của phòng Kinh tế (663 triệu đồng) có nhiệm vụ chi có mục tiêu, cụ thể: Kinh phí chương trình phát triển cây trồng chủ lực 179 triệu và kinh phí xây dựng xã điểm nông thôn mới theo Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai 400 triệu đồng. 
- Chi sự nghiệp đào tạo: 940 triệu đồng (phòng Nội vụ: 490 triệu, TT Bồi dưỡng Chính trị: 450 triệu).
- Chi SN giáo dục: Trước mắt phân bổ 106 tỷ 060 triệu đồng. Khi có bổ sung sẽ trình tại kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện (kỳ họp thường lệ giữa năm 2010).

- Chi sự nghiệp VHTT (Trung tâm VHTT-TT): 1 tỷ 100 triệu đồng.

- Chi SN thể dục thể thao (Trung tâm VHTT-TT): 545 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp truyền thanh (Đài Truyền thanh): 745 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp y tế (trạm xá các xã, thị trấn): 4 tỷ 041 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp văn hóa khác (thư viện - Nhà truyền thống): 715 triệu đồng.

- Chi đảm bảo xã hội (phòng LĐTB-XH): 600 triệu đồng.

- Chi quản lý hành chính: 17 tỷ 674 triệu đồng (chi QLNN: 11 tỷ 568 triệu đồng, chi hoạt động HĐND: 550 triệu đồng, NS Đảng: 2 tỷ 917 triệu đồng, TT.Bồi dưỡng Chính trị: 212 triệu đồng, các đoàn thể chính trị xã hội - tổ chức xã hội nghề nghiệp: 2 tỷ 427 triệu đồng). 
+ Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 150 triệu đồng.

+ Chi hỗ trợ công tác phong trào “TDĐKXDĐSVH”: 150 triệu đồng.

+ Chi hoạt động HĐND: 550 triệu đồng (kể cả các khoản chi đã sửa đổi theo nghị quyết của HĐND tỉnh).

+ Chi khen thưởng của Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện: 500 triệu đồng, bằng 0,35% tổng chi thường xuyên của ngân sách huyện.

+ Chi hỗ trợ hoạt động hè 2010: 70 triệu đồng.

+ Chi hỗ trợ bổ sung hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Hội Người cao tuổi: 200 triệu đồng (kể cả phụ cấp CB chuyên trách 90% và CB kiêm nhiệm 10% của Hội Người cao tuổi).

+ Chi hỗ trợ hoạt động Ban “Vì sự tiến bộ Phụ nữ”: 125 triệu đồng.
+ Chi hỗ trợ Hội Khuyến học huyện: 30 triệu đồng.

+ Chi hỗ trợ KP hoạt động của Hội Người mù huyện: 130 triệu đồng.

+ Chi hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN huyện: 90 triệu đồng.

- Chi quốc phòng - an ninh: 2 tỷ 659 triệu đồng (an ninh: 514 triệu đồng, quốc phòng: 2 tỷ 145 triệu đồng).

- Chi khác ngân sách: 400 triệu đồng.

- Chi ngân sách các xã, thị trấn: 32 tỷ 965 triệu đồng (kể cả các nhiệm vụ chi được cân đối trong ngân sách xã, thị trấn tại Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 21/12/2009 của UBND huyện gồm cả kinh phí chi đảm bảo xã hội đã phân cấp).
- Bố trí nguồn để chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm Cấp ủy viên các tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan: 250 triệu đồng. 
- Chi mua sắm tài sản công với tổng dự toán chi: 800 triệu đồng (giao cho UBND huyện điều hành và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất).
- Bố trí nguồn vốn để thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù, có mục tiêu dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2010, điển hình như: Kinh phí tổ chức Đại hội huyện Đảng bộ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Khối Đảng theo Quy định số 671-QĐ/TU ngày 26/11/2009 của Tỉnh ủy Đồng Nai mới ban hành, kinh phí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo theo Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí điều tra hộ nghèo hàng năm, hỗ trợ một số đơn vị có biên chế chính thức (Trung tâm Dạy nghề, Hội đồng Bồi thường và tái định cư, một số Ban Chỉ đạo thuộc cấp huyện khi thực hiện) và một số nhiệm vụ chi khác dự kiến có phát sinh trong năm: 1.000 triệu (chỉ xử lý sau khi có chủ trương phê duyệt của cấp có thẩm quyền và có hoạt động thực tế. Giao cho UBND huyện cân đối, điều hành và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất).

- Ghi thu, ghi chi nguồn học phí năm 2010: 1 tỷ 200 triệu đồng.
c) Dự phòng ngân sách 02 cấp (huyện và cấp xã): 5 tỷ 866 triệu đồng.
Điều 2. Trong toàn bộ nhiệm vụ chi NS nêu trên, để thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn huyện, HĐND huyện nhất trí giao cho UBND có nhiệm vụ cân đối, điều hành, chỉ đạo và xử lý đối với các đơn vị thụ hưởng NS sử dụng kinh phí theo dự toán đã giao và định hướng UBND đã đề nghị trên tinh thần tiết kiệm và thực hiện đúng cơ chế tự chủ hiện hành. Đối với dự toán chi mua sắm tài sản công, HĐND huyện nhất trí giao cho UBND huyện điều hành chung toàn bộ theo quy định hiện hành, có ưu tiên, đúng định hướng, theo danh mục cụ thể trong tổng mức dự toán đã phê chuẩn; đồng thời, cân đối nguồn vốn ở từng thời điểm để xử lý và có kết quả báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất. Việc mua sắm tài sản công, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện trong quá trình thực hiện phải hết sức tiết kiệm, chặt chẽ, đúng quy định Nhà nước, không được mua sắm những loại tài sản, trang thiết bị chưa thật sự cần thiết và trong danh mục tài sản tạm dừng mua sắm của Nhà nước. 
Điều 3. Giao UBND huyện căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về tài chính - ngân sách để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và có báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp trong năm 2010 của HĐND huyện. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện để thống nhất trong điều hành và trình HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Điều 4. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Trảng Bom khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009 thông qua tại kỳ họp thứ 13 ngày 29/12/2009 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.
CHỦ TỊCH

Trần Nghi Dũng
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